BIỂU SO SÁNH

MỨC HỖ TRỢ GIỮA NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2018/NQ-HĐND, NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2020/NQ-HĐND VÀ NGHỊ QUYẾT CHUẨN BỊ BAN HÀNH MỚI
(Gửi kèm Tờ trình số:             /TTr-UBND ngày    tháng    năm 2022 của UBND tỉnh)


1. So sánh mức hỗ trợ đối với các xã nông thôn mới
	 TT
	Nội dung hỗ trợ 
	Tại Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND)
	Tại dự thảo Nghị quyết chuẩn bị ban hành



	
	
	Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa (%)
	Vốn huy động khác, tối thiểu (%)
	Ngân sách nhà nước (%)
	Vận động, huy động nguồn lực khác tối đa (%)

	
	
	
	
	
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	Tổng số (hỗ trợ tối thiểu)
	Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa
	Ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu
	

	1
	Đường giao thông xã, thôn, liên thôn
	70
	30
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	2
	Đường giao thông ngõ, xóm
	50
	50
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	3
	Đường giao thông nội đồng
	70
	30
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	4
	Hệ thống thuỷ lợi nội đồng
	70
	30
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	5
	Trường học
	95
	5
	95
	70
	25
	5

	6
	Trạm y tế
	95
	5
	95
	70
	25
	5

	7
	Nhà Văn hoá xã
	90
	10
	90
	70
	20
	10

	8
	Trung tâm thể thao xã
	70
	30
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	9
	Nhà Văn hoá thôn
	50
	50
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	10
	Khu thể thao thôn
	50
	50
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	11
	Công trình thu gom xử lý chất  thải; Các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
	70
	30
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	12
	Cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở
	
	
	95
	70
	25
	5

	13
	Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ cho quá trình ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số ở nông thôn.
	
	
	95
	70
	25
	5

	14
	Hệ thống lưới điện nông thôn
	
	
	95
	70
	25
	5

	15
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chợ an toàn thực phẩm cấp xã theo quy định
	90
	10
	95
	70
	25
	5


2. Đối với quy định mức hỗ trợ đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới  và nội dung, mức hỗ trợ theo nguồn vốn sự nghiệp: Đây là các nội dung tại Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND) không quy định.
